
Ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn Lớp: VC2151

Chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Năm tuyển sinh: 2024

Hình thức đào tạo: Sơ cấp bậc 2 Trình độ: Sơ cấp

STT Mã SV Ngày sinh
Giới 

tính
Số điện thoại Email Ghi chú

1 032240018 Trần Thị Linh Giang 10/04/1986 Nữ 0974099208 linhgiang.tran486@gmail.com

2 032240010 Nguyễn Thị Hiếu 22/11/1985 Nữ 0903966264 gauemerald@gmail.com

3 032240008 Nguyễn Cẩm Kha 14/09/1993 Nữ 0343399399 khanguyensp1993@gmail.com

4 032240013 Võ Anh Khoa 27/05/1994 Nam 0908898740 emyeuanhtop2527@gmail.com 

5 032240005 Bùi Thị Ngọc Liên 04/05/1983 Nữ 0989371716 buithingoclien@gmail.com 

6 032240002 Đinh Bảo Nhân 24/11/1994 Nam 0937792877 dbn_2411@yahoo.com.vn 

7 032240016 Nguyễn Đúc Nhật 15/12/1995 Nam 0981739456 ngducnhat95@gmail.com

8 032240001 Thái Hoài An Nhiên 12/04/1996 Nữ 0906686810 th.annhien1204@gmail.com

9 032240017 Quách Phúc 06/01/2001 Nam 0363520343 quachphuc2018@gmail.com

10 032240015 Phan Xuân Sơn 12/11/1997 Nam 0903071263 xettuyen@sthc.edu.vn 

11 032240006 Nguyễn Tấn Thạnh 11/12/1996 Nam 0939619900
nguyentanthanh111296@gmail.c

om 

12 032240009 Huỳnh Trung Tín 14/02/1999 Nam 0898142420 huynhtrungtin278@gmail.com

13 032240003 Nguyễn Văn Toản 20/05/1987 Nam 0968676579 vtoan205@gmail.com

14 032240012 Nguyễn Đức Trung 29/09/2003 Nam 0347206078 ductrung9644@gmail.com

15 032240004 Trần Tuấn Vũ 27/03/1999 Nam 0708158692 vuco2703@gmail.com

Sỉ số: 15

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06tháng 03 năm 2024  

                                                  HIỆU TRƯỞNG

(Đính kèm Quyết định số  ngày  của Hiệu trưởng Trường )

DANH SÁCH HỒ SƠ

Họ Tên

TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
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